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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

2,4-D  2,4,- dichlorophenoxyacetic acid 

2,4,5-T  2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid 

2,3,7,8-TCDD   2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxin 

ABTS                    2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) 

bp   Base pair  

DDE   Dichlorodiphenyldichloroethylene  

DDD    Dichlorodiphenyldichloroethane 

DDT    Dichloro - Trichloroethane Diphenyl 

DNA   Deoxyribonucleic acid 

EC             Enzyme Commission       

EPA  U.S. Environmental Protection Agency  

HCH    Hexacyclohexan 

Lac    Laccase  

LB  Luria - Bertani 

LiP                       Lignin peroxidase 

MnP                       Manganese peroxidase 

PAH    Polycyclic aromatic hydrocarbon 

PCB    Polychlorinated biphenyl 

PCR   Polymerase Chain Reaction  

POP  Persistent Organic Pollutant 

RBBR   Remazol brilliant blue R 

RNA  Ribonucleic acid 

rRNA  Ribosomal ribonucleic acid 

X-gal    5-bromo-4-chloro-3-indodyl- β galactosidase 
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MỞ ĐẦU 

 

DDT (Dichloro - Trichloroethane Diphenyl) là một trong những thuốc 

trừ sâu tổng hợp đƣợc biết đến nhiều nhất. DDT đƣợc tổng hợp đầu tiên vào 

năm 1874, nhƣng thuộc tính thuốc trừ sâu của DDT thì cho đến 1939 mới 

đƣợc khám phá. Vào những năm đầu của Chiến tranh Thế giới thứ II, DDT 

đƣợc sử dụng với lƣợng lớn để kiểm soát muỗi truyền bệnh sốt rét, bệnh sốt 

phát ban, và các bệnh do côn trùng khác trong cả quân đội lẫn dân cƣ. DDT 

trở thành loại thuốc trừ sâu phổ biến sử dụng trong nông nghiệp. Chúng có 

mặt ở khắp mọi nơi, trong không khí, đất, nƣớc do một lƣợng lớn đã đƣợc giải 

phóng ra khi phun trên các cánh đồng và rừng để diệt muỗi và côn trùng. 

Ngày nay DDT đã bị cấm sử dụng do tính độc của nó nhƣ có khả năng 

gây ung thƣ tiềm tàng, gây đột biến và gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng. 

Để bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời, cần phải xử lý khử độc DDT 

trong môi trƣờng đất cũng nhƣ trong các môi trƣờng khác. DDT ở trong đất 

có thể giảm đi do sự bay hơi, sự xói mòn đất, sự hấp thu của động vật, thực 

vật và sự phân hủy sinh học của các vi sinh vật có sẵn trong đất nhƣng với 

thời gian tƣơng đối lâu. 

Trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, đã có một số phƣơng pháp khử độc 

khác nhau đƣợc nghiên cứu và áp dụng. Trong đó phƣơng pháp xử lý sinh học 

nhờ các vi sinh vật và hệ enzyme do chúng tiết ra là một hƣớng đi mới có 

nhiều triển vọng. Hệ enzyme sử dụng trong xử lý sinh học chủ yếu là các 

enzyme ngoại bào, chúng có khả năng phá vỡ các liên kết trong các hợp chất 

hữu cơ hoặc xúc tác chuyển hóa chúng thành các chất ít độc hơn và các dạng 

dễ bị phân hủy hơn. Nhóm enzyme có vai trò lớn trong quá trình phân hủy 

DDT cũng nhƣ các chất thuộc POPs khác gồm có laccase (Lac), mangan 



Đào Thị Ngọc Ánh                                                                     Luận văn Thạc sĩ Sinh học 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                             http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

5 

peroxidase (MnP) và lignin peroxidase (LiP), trong đó laccase có vai trò quan 

trọng và đang bắt đầu đƣợc quan tâm nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. 

Tại Nhóm nghiên cứu Công nghệ sinh học xử lý khử độc các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Persistent Organic Pollutants – POPs), phòng 

Công nghệ Sinh học Môi trƣờng, Viện CNSH, Viện Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam đã có những nghiên cứu bƣớc đầu về khả năng phân hủy DDT, 

DDD, DDE và sinh enzyme ngoại bào Lac, MnP, LiP [4,5,6]. Để làm rõ bản 

chất sinh học và khả năng sinh enzyme của các chủng nấm sợi phân lập từ đất 

ô nhiễm DDT phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng enzyme ngoại bào vào 

xử lý các chất ô nhiễm khó phân hủy POPs, chúng tôi đã thực hiện đề tài với 

tên là: “Nghiên cứu phân loại,  khả năng phân hủy DDT và sinh laccase 

của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu”.  

Nội dung bao gồm: 

1. Phân loại và định tên chủng nấm sợi dựa vào đặc điểm hình thái và 

trình tự đoạn gene mã hoá 18S rRNA. 

2. Nghiên cứu khả năng phân hủy DDT của chủng nấm sợi FNA1. 

3. Nghiên cứu khả năng sinh laccase của chủng nấm sợi FNA1. 
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PHẦN I   TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1  ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA DDT 

1.1  Cấu trúc của DDT 

DDT là một trong các thuốc diệt côn trùng, chúng là một nhóm các hợp 

chất hữu cơ có hai vòng thơm và có chứa Clo, bao gồm 14 hợp chất hữu cơ, 

trong đó: 71% là p,p
,
- DDT, 14.9% là o,p

,
- DDT, 0.3%p,p

,
- DDD, 0.1% là 

o,p
,
-DDD, 4% là p,p

,
- DDE, 0.1% là o,p

,
-DDE, sản phẩm khác là 3.5% (Hình 

1.1). 

   

p-p DDT p-p DDE p-p DDD 

   

o-p DDT o-p DDE o-p DDD 

Hình 1.1.  Công thức cấu tạo của một số đồng phân DDT 

 

1.2  Tính chất lý hóa của DDT 

Tất cả các đồng phân của DDT đều là dạng tinh thể màu trắng, không 

mùi, không vị, có công thức tổng quát là C14H9Cl5, khối lƣợng phân tử là 

354.5. Nhiệt độ nóng chảy khoảng 108.5 - 109
0
C, áp suất bay hơi là 2.53 x10

-

5 
Pa (1.9 x10 

-7
mmHg) tại 20

0
C. DDT tan ít trong nƣớc (1g/l) nhƣng có khả 

năng giữ nƣớc, tan tốt trong các hợp chất hữu cơ đặc biệt là mỡ động vật. Khả 


